
Phím tắt Visual Studio Code cho Windows 

Tổng quan 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+Shift+P, F1 Hiển thị Command Palette 

Ctrl+P Mở nhanh, Đi đến tệp... 

Ctrl+Shift+N Cửa sổ/instance mới 

Ctrl+Shift+W Đóng cửa sổ/instance 

Ctrl+, Cài đặt người dùng 

Ctrl+K Ctrl+S Phím tắt bàn phím 

Chỉnh sửa cơ bản 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+X Cắt dòng (lựa chọn trống) 

Ctrl+C Sao chép dòng (lựa chọn trống) 

Alt+ ↑ / ↓ Di chuyển dòng lên/xuống 

Shift+Alt + ↓ / ↑ Sao chép dòng lên/xuống 

Ctrl+Shift+K Xóa dòng 

Ctrl+Enter Chèn dòng bên dưới 

Ctrl+Shift+Enter Chèn dòng bên trên 

Ctrl+Shift+\ Nhảy đến dấu ngoặc khớp 



Ctrl+] / [ Thụt lề/bỏ thụt lề dòng 

Home / End Đi đến đầu/cuối dòng 

Ctrl+Home Đi đến đầu tệp 

Ctrl+End Đi đến cuối tệp 

Ctrl+↑ / ↓ Cuộn lên/xuống 

Alt+PgUp / PgDn Cuộn trang lên/xuống 

Ctrl+Shift+[ Gập (thu gọn) vùng 

Ctrl+Shift+] Mở (mở rộng) vùng 

Ctrl+K Ctrl+[ Gập (thu gọn) tất cả vùng con 

Ctrl+K Ctrl+] Mở (mở rộng) tất cả vùng con 

Ctrl+K Ctrl+0 Gập (thu gọn) tất cả vùng 

Ctrl+K Ctrl+J Mở (mở rộng) tất cả vùng 

Ctrl+K Ctrl+C Thêm chú thích dòng 

Ctrl+K Ctrl+U Xóa chú thích dòng 

Ctrl+/ Bật/tắt chú thích dòng 

Shift+Alt+A Bật/tắt chú thích khối 

Alt+Z Bật/tắt ngắt từ 

Điều hướng 

Phím tắt Chức năng 



Ctrl+T Hiển thị tất cả Ký hiệu 

Ctrl+G Đi đến dòng... 

Ctrl+P Đi đến tệp... 

Ctrl+Shift+O Đi đến Ký hiệu... 

Ctrl+Shift+M Hiển thị bảng Vấn đề 

F8 Đi đến lỗi hoặc cảnh báo tiếp theo 

Shift+F8 Đi đến lỗi hoặc cảnh báo trước đó 

Ctrl+Shift+Tab Điều hướng lịch sử nhóm editor 

Alt+ ← / → Quay lại / Tiến tới 

Tìm kiếm và thay thế 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+F Tìm kiếm 

Ctrl+H Thay thế 

F3 / Shift+F3 Tìm tiếp/trước 

Alt+Enter Chọn tất cả kết quả tìm kiếm 

Ctrl+D 
Thêm lựa chọn vào kết quả tìm 

kiếm tiếp theo 

Ctrl+K Ctrl+D 
Di chuyển lựa chọn cuối cùng đến 

kết quả tìm kiếm tiếp theo 



Alt+C / R / W 
Bật/tắt phân biệt chữ hoa-thường / 

regex / toàn bộ từ 

Multi-cursor và lựa chọn 

Phím tắt Chức năng 

Alt+Click Chèn con trỏ 

Ctrl+Alt+ ↑ / ↓ Chèn con trỏ phía trên / dưới 

Ctrl+U Hoàn tác thao tác con trỏ cuối cùng 

Shift+Alt+I 
Chèn con trỏ vào cuối mỗi dòng 

được chọn 

Ctrl+L Chọn dòng hiện tại 

Ctrl+Shift+L 
Chọn tất cả kết quả của lựa chọn 

hiện tại 

Ctrl+F2 Chọn tất cả kết quả của từ hiện tại 

Shift+Alt+→ Mở rộng lựa chọn 

Shift+Alt+← Thu hẹp lựa chọn 

Shift+Alt + (kéo chuột) Lựa chọn cột (hộp) 

Ctrl+Shift+Alt + (phím mũi tên) Lựa chọn cột (hộp) 

Ctrl+Shift+Alt +PgUp/PgDn Lựa chọn cột (hộp) lên/xuống trang 

Chỉnh sửa ngôn ngữ phong phú 

Phím tắt Chức năng 



Ctrl+Space, Ctrl+I Kích hoạt gợi ý 

Ctrl+Shift+Space Kích hoạt gợi ý tham số 

Shift+Alt+F Định dạng tài liệu 

Ctrl+K Ctrl+F Định dạng lựa chọn 

F12 Đi đến Định nghĩa 

Alt+F12 Xem trước Định nghĩa 

Ctrl+K F12 Mở Định nghĩa sang một bên 

Ctrl+. Sửa nhanh 

Shift+F12 Hiển thị Tham chiếu 

F2 Đổi tên Ký hiệu 

Ctrl+K Ctrl+X Xóa khoảng trắng cuối dòng 

Ctrl+K M Thay đổi ngôn ngữ tệp 

Quản lý trình soạn thảo 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+F4, Ctrl+W Đóng trình soạn thảo 

Ctrl+K F Đóng thư mục 

Ctrl+\ Chia trình soạn thảo 

Ctrl+ 1 / 2 / 3 
Tập trung vào nhóm trình soạn 

thảo 1, 2 hoặc 3 



Ctrl+K Ctrl+ ←/→ 
Tập trung vào nhóm trình soạn 

thảo trước/tiếp theo 

Ctrl+Shift+PgUp / PgDn 
Di chuyển trình soạn thảo sang 

trái/phải 

Ctrl+K ← / → 
Di chuyển nhóm trình soạn thảo 

đang hoạt động 

Quản lý tệp 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+N Tệp mới 

Ctrl+O Mở tệp... 

Ctrl+S Lưu 

Ctrl+Shift+S Lưu như... 

Ctrl+K S Lưu tất cả 

Ctrl+F4 Đóng 

Ctrl+K Ctrl+W Đóng tất cả 

Ctrl+Shift+T Mở lại trình soạn thảo đã đóng 

Ctrl+K Enter 
Giữ trình soạn thảo ở chế độ xem 

trước mở 

Ctrl+Tab Mở tiếp theo 

Ctrl+Shift+Tab Mở trước đó 



Ctrl+K P 
Sao chép đường dẫn của tệp đang 

hoạt động 

Ctrl+K R 
Hiển thị tệp đang hoạt động trong 

Explorer 

Ctrl+K O 
Hiển thị tệp đang hoạt động trong 

cửa sổ/instance mới 

Hiển thị 

Phím tắt Chức năng 

F11 Bật/tắt toàn màn hình 

Shift+Alt+0 
Chuyển đổi bố cục trình soạn thảo 

(ngang/dọc) 

Ctrl+ = / - Phóng to/Thu nhỏ 

Ctrl+B Bật/tắt hiển thị thanh bên 

Ctrl+Shift+E Hiển thị Explorer / Chuyển đổi focus 

Ctrl+Shift+F Hiển thị Tìm kiếm 

Ctrl+Shift+G Hiển thị Kiểm soát Mã nguồn 

Ctrl+Shift+D Hiển thị Gỡ lỗi 

Ctrl+Shift+X Hiển thị Tiện ích mở rộng 

Ctrl+Shift+H Thay thế trong tệp 

Ctrl+Shift+J Bật/tắt chi tiết Tìm kiếm 

Ctrl+Shift+U Hiển thị bảng đầu ra 



Ctrl+Shift+V Mở xem trước Markdown 

Ctrl+K V Mở xem trước Markdown sang một bên 

Ctrl+K Z Chế độ Zen (Esc Esc để thoát) 

Gỡ lỗi 

Phím tắt Chức năng 

F9 Bật/tắt điểm dừng 

F5 Bắt đầu/Tiếp tục 

Shift+F5 Dừng 

F11 / Shift+F11 Bước vào/ra 

F10 Bước qua 

Ctrl+K Ctrl+I Hiển thị di chuột 

Terminal tích hợp 

Phím tắt Chức năng 

Ctrl+` Hiển thị terminal tích hợp 

Ctrl+Shift+` Tạo terminal mới 

Ctrl+C Sao chép lựa chọn 

Ctrl+V Dán vào terminal đang hoạt động 

Ctrl+↑ / ↓ Cuộn lên/xuống 

Shift+PgUp / PgDn Cuộn trang lên/xuống 



Ctrl+Home / End Cuộn lên trên/xuống dưới 

 


